
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG 

Khoa/Viện: Kế toán - Tài chính 

Bộ môn: Kế toán  

ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN 

1. Thông tin về học phần: 

Tên học phần:       

- Tiếng Việt: TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH 2 

- Tiếng Anh: ENGLISH FOR ACCOUNTING 2     

Mã học phần:       

Số tín chỉ:    2(2-0)      

Đào tạo trình độ:   Đại học         

Học phần tiên quyết:   Tiếng Anh Chuyên Ngành 1   

2. Mô tả học phần:  

 Học phần này cung cấp cho người học kiến thức cơ bản về tiếng Anh chuyên ngành kế 

toán và kiểm toán. Cụ thể, cung cấp cho sinh viên hệ thống thuật ngữ tiếng Anh chuyên ngành 

thông qua các chủ đề kế toán như: tài sản và nguồn vốn; doanh thu và chi phí; các khái niệm về 

kiểm toán; quy trình kiểm toán và báo cáo kiểm toán, từ đó sinh viên có thể vận dụng kiến thức 

đã học để giải thích và hiểu đúng nội dung của các tài liệu chuyên ngành bằng tiếng Anh. 

3. Mục tiêu: 

- Giúp sinh viên nắm được kiến thức cơ bản để có thể giải thích và vận dụng tiếng Anh 

chuyên ngành kế toán và kiểm toán đối với các môn học liên quan. 

- Giúp sinh viên nắm được các kỹ năng cần thiết như nghe, nói, đọc, viết về các chủ đề 

giới thiệu về kế toán và kiểm toán thông qua hệ thống các bài tập đáp ứng chuẩn ngoại ngữ bậc 

3/6 theo chuẩn ngoại ngữ Việt Nam. 

- Giúp sinh viên rèn luyện thái độ học tập tích cực thông qua việc chủ động tiếp cận các tài 

liệu về kế toán và kiểm toán bằng tiếng Anh. 

4. Chuẩn đầu ra (CLOs):  

a) Sử dụng được hệ thống thuật ngữ tiếng Anh kế toán về tài sản và nguồn vốn; doanh thu và 

chi phí cũng như các khái niệm về kiểm toán, quy trình và báo cáo kiểm toán. 

b) Phát triển kỹ năng đọc hiểu về các chủ đề kế toán và kiểm toán trên. 

c) Phát triển kỹ năng nghe hiểu về các chủ đề kế toán và kiểm toán trên. 

d) Tự tin giao tiếp, sử dụng các thuật ngữ chuyên ngành kế toán và kiểm toán trong một số 

tình huống công việc cụ thể. 



5. Ma trận tương thích giữa Chuẩn đầu ra học phần với Chuẩn đầu ra CTĐT ngành kế 

toán: 

CĐR HP 

(CLOs) 

 CĐR CTĐT (PLOs) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

a   x  X       

b   x  X       

c   x  X       

d   x  x     x  

6. Nội dung: 

TT. Chủ đề 
Nhằm đạt 

CLOs 

Số tiết 

LT TH 

1 

1.1 

1.2 

1.3 

Assets and Equity 

Assets  

Liabilities  

Equity 

a,b,c,d 8  

2 

2.1 

2.2 

 

Income and Expenses 

Income 

Expenses 

a,b,c,d 8  

3 

3.1 

3.2 

3.3 

3.4 

 

Auditing Concepts 

Role of Auditors 

Type of Audit 

Auditor-Client Relationship 

Describing Graphs 

 

a,b,c,d 6  

4 

4.1 

4.2 

4.3 

Audit Procedures and Audit Report 

Audit Procedures 

Audit Evidence 

Audit Report 

a,b,c,d 8  

7. Phương pháp dạy học:  

TT. Phương pháp dạy học Áp dụng cho chủ đề Nhằm đạt CLOs 

1 Thuyết giảng/Bài tập/Thảo luận/Đóng vai 1,2,3,4 a,b,c,d 

2    

3    

8. Đánh giá kết quả học tập: 

TT. Hoạt động đánh giá Nhằm đạt CLOs Trọng số (%) 

1 Đánh giá quá trình a,b,c,d 50% 

2 Thi cuối kỳ a,b,c,d 50% 

9. Tài liệu dạy học: 



TT. Tên tác giả Tên tài liệu 
Năm xuất 

bản 

Nhà xuất 

bản 

Địa chỉ 

khai 

thác tài 

liệu 

Mục đích sử 

dụng 

Tài 

liệu 

chính 

Tham 

khảo 

1 Dejan Arsenovski 
English for 

Accounting 

and Audting 

2019 
ProEnglish 

Publishing 

Giáo 

viên 

cung 

cấp 

x 

 

2 Williams/Bettner/Carcello 
Financial 

Accounting 
2021 

McGraw 

Hill 

Giáo 

viên 

cung 

cấp 

 

x 

3 Messier/Glover/Prawitt 

Auditing and 

Assurance 

Services: A 

Systematic 

Approach 

2019 
McGraw 

Hill 

Giáo 

viên 

cung 

cấp 

 

x 

4 

 

John J. Wild/Ken W. 

Shaw 

Fundamental 

Accounting 

Principles 

2021 
MacGraw 

Hill 

Giáo 

viên 

cung 

cập 

 

x 
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